
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 223816 Nguyễn Thị Phúc An 18/04/2004 Tiền Giang DH22QLT01

2 222040 Nguyễn Thị Thúy An 18/08/2004 An Giang DH22QLD01

3 225770 Thái Khánh An 01/10/2004 Cà Mau DH22XET04

4 226362 Bùi Thiên Ân 10/09/2004 Kiên Giang DH22XDU01

5 225700 Trần Huy Bằng 25/01/2004 Kiên Giang DH22YKH07

6 224132 Trần Kim Chinh 01/10/2004 Kiên Giang DH22YKH07

7 226805 Nguyễn Huỳnh Thế Cường 13/02/2004 Cần Thơ DH22YKH07

8 236428 Nguyễn Thị Huyền Diệu 17/09/2005 Cà Mau DH23KTO03

9 220964 Đinh Thị Mỹ Duyên 19/04/2004 Cần Thơ DH23XET03

10 222506 Lê Nguyên Ngọc Hà 28/09/2004 Trà Vinh DH22QLD01

11 223835 Phạm Lưu Ngọc Hà 08/08/2004 Kiên Giang DH22XET02

12 227135 Châu Gia Hân 01/12/2004 DH22QTD04

13 222728 Liêu Trần Gia Hân 13/02/2004 Long An DH22XET02

14 221508 Trương Ngọc Hoa 23/11/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

15 225338 Trương Đức Huy 04/04/2004 DH22QLT01

16 225870 Đặng Hoàng Huynh 20/11/2004 DH22QTD04

17 223947 Nguyễn Vĩnh Khang 18/08/2002 Cần Thơ DH22QTK08

18 222530 Trần Nguyễn Nam Khánh 24/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

19 223584 Thái Tuấn Kiệt 22/02/2004 Sóc Trăng DH22YKH07

20 235778 Huỳnh Thị Thùy Linh 17/06/2005 An Giang DH23KTO03

21 226799 Tô Phước Lợi 22/01/2001 Cà Mau DH22QLD01

22 224362 Nguyễn Thị Luyến 15/01/2004 Bạc Liêu DH22QLT01

23 224591 Lê Trương Ánh Mai 01/11/2004 Tp.HCM DH22QTK01
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24 223258 Ngô Thị Thúy Nga 02/08/2004 Bến Tre DH22KTO02

25 223540 Võ Thị Khánh Ngọc 19/12/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

26 236049 Cao Thị Cẩm Nguyên 23/10/2005 An Giang DH23KTO03

27 221218 Huỳnh Trung Nguyên 21/07/2004 Kiên Giang DH22YKH07

28 222380 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/08/2004 Bạc Liêu DH22XET02

29 225940 Lê Nguyễn Quỳnh Như 17/06/2003 DH22QTD04

30 223226 Lê Thị Huỳnh Như 06/11/2004 Cà Mau DH22YKH07

31 224098 Nguyễn Thị Huỳnh Như 28/02/2004 An Giang DH22QTK04

32 224006 Lâm Thị Thúy Oanh 19/05/2004 Cà Mau DH22YKH06

33 224295 Nguyễn Nhất Phi 05/03/2004 Tiền Giang DH22XET02

34 225587 Phan Ngô Ánh Phương 15/12/2004 Bạc Liêu DH22YKH07

35 225867 Đặng Hoàng Quân 31/12/2003 Bạc Liêu DH22CKD01

36 221093 Phan Thị Minh Quyên 13/02/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

37 225706 Trần Như Quỳnh 01/08/2004 Cà Mau DH22YKH07

38 222890 Trần Đặng Gia Thịnh 01/02/2004 Kiên Giang DH22YKH07

39 220873 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/08/2004 Đồng Tháp DH22QTK04

40 222856 Phạm Thị Kiều Trang 12/07/2004 An Giang DH22DUO01

41 224721 Nguyễn Bảo Yến 11/05/2004 Trà Vinh DH22YKH06
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